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Lâu quá chưa hôn được gọi là HÔN ước
Mới hôn xong gọi là tân HÔN
Hôn thêm cái nữa gọi là tái HÔN
Hôn "đúp bồ" (double) gọi là song HÔN
Hôn nửa chừng bị xô ra là ly HÔN 
Chạm đâu hôn đó bị gọi là HÔN bạ
"Thưa bác, hai con đă hôn rồi" gọi là HÔN thú
Hôn sơ sơ thí là ngoại HÔN
Đè ra hôn đại gọi là cưỡng HÔN
Hôn rùi trả lui đó là thoái HÔN
Người ta hôn con nít, ḿnh tới hôn ké là phụ HÔN
Chu miệng ra định hôn mà hôn trật lất, nàng ngoay lưng bỏ đi là HÔN gió
Hôn mà bị nàng tát tai thí là HÔN thê (thảm)
Được vua hôn là hoàng HÔN
Hẹn ngày mai sẽ hôn gọi là hứa HÔN
Hôn một cách chậm chạp gọi là từ HÔN
Hôn con gái mà lộn nhằm bà mẹ gọi là HÔN má
Vừa hôn vừa ngửi gọi là HÔN hít
Hôn có ấn định ngày giờ gọi là HÔN kỳ
Hôn trong ngày holiday gọi là HÔN lễ
Hôn xong ngă ra chết giấc gọi là HÔN mê
Hôn nhằm cuốn sách gọi là HÔN thư
Cả đống bu nhau hôn một nàng gọi là HÔN phối
Đeo kiềng vào môi rồi hôn gọi là đính HÔN
Vợ tổng tư lệnh lang chạ với lính gọi là HÔN quân
Hôn nhau vào mùa đông lạnh buốt gọi là HÔN giá
Hôn trộm em vợ trong nhà bếp gọi là HÔN muội
Hôn nhầm phải cá sấu gọi là HÔN ngu.
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